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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG

ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



	Số: 04/KH-BCĐ

	Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2021


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021;
 Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 21/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang.
Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích
Thu thập thông tin về số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính… trên địa bàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh nhằm:

-  Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương.
- Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…). 
- Bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP, các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia.
- Cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở hành chính. 

2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc Điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định.
- Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin.
- Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.


II.   ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA

1. Đối tượng, đơn vị điều tra
1.1. Gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính thực tế có mặt đến thời điểm 31/12/2020 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể gồm các đơn vị điều tra sau: 

- Các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện.
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ sở hành chính thuộc hệ thống (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế).

- Các tổ chức chính trị - xã hội gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh.
- Đơn vị thuộc khối Tổng cục theo ngành dọc cấp tỉnh, cấp huyện của Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ, Tổng cục Thi hành án, Tổng cục Quản lý thị trường.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Ngân hàng nhà nước tỉnh. 
- Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
1.2. Các cơ sở hành chính thuộc đối tượng, đơn vị điều tra phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế; 
- Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp;


- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh;
- Có con dấu, tài khoản riêng và thực hiện chế độ hạch toán kế toán độc lập. 
1.3. Người cung cấp thông tin ở đơn vị điều tra

Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng cơ quan; người quản lý hoặc người phụ trách cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính; hoặc người được ủy quyền là người có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu điều tra.
2. Phạm vi điều tra
Cuộc Điều tra thực hiện điều tra trên phạm vi toàn tỉnh đối với hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 


III. PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG ĐIỀU TRA 
1. Phương pháp thu thập thông tin

Áp dụng phương pháp gián tiếp. Các cơ sở hành chính được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra cơ sở hành chính.
2. Thời kỳ điều tra
Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2020, thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ, tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong phiếu điều tra.
3. Quy trình điều tra
3.1. Chuẩn bị điều tra
- Thông tin, tuyên truyền, tập huấn về cuộc điều tra.
- Thu thập thông tin tại địa bàn, cập nhật danh sách bảng kê các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc đối tượng, đơn vị điều tra.
Hoàn thành trong tháng 02/2021.

3.2. Thời điểm Điều tra: Tiến hành vào ngày 01/3/2021.
3.3. Thời gian thu thập thông tin: Từ ngày 01/3/2021 và hoàn thành chậm nhất ngày 30/4/2021. 


3.4. Kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động điều tra: Từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2021.

3.6. Nghiệm thu kết quả điều tra các cấp


- Đối với cấp huyện: Xong trước 30/6/2021.


- Đối với cấp tỉnh: Xong trước 20/8/2021.

4. Nội dung điều tra

Nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tập trung vào 02 phần:

- Phần A. Thông tin chung của các đơn vị hành chính: gồm 05 nhóm thông tin (A1.Thông tin định danh; A2. Thông tin về lao động của đơn vị; A3. Thông tin về tài sản của đơn vị; A4. Thông tin về hoạt động của đơn vị; A5. Ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị trong năm 2020). 

- Phần B. Thông tin về các địa điểm trực thuộc đơn vị; thông tin định danh về các địa điểm trực thuộc; thông tin về lao động các địa điểm; thông tin về các sản phẩm thuộc địa điểm và chi phí hoạt động/chi phí sản xuất kinh doanh của các địa điểm trực thuộc. 
5. Các loại phiếu điều tra

Các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 01 loại phiếu điều tra: Phiếu 1/HC - TB ban hành kèm theo phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ.
IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA, TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Kinh phí điều tra: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương.
2. Tổng kết cuộc điều tra: Việc tổng kết cuộc điều tra được tiến hành ở cấp tỉnh, cấp huyện theo kế hoạch tổng kết của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Khen thưởng

Những tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc điều tra sẽ được xem xét các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện.

4. Kỷ luật

Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thống kê trong cuộc điều tra sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng điều tra
- Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và các nội dung liên quan đến điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại cơ quan, đơn vị.

- Cung cấp thông tin bảng kê đơn vị điều tra; cung cấp thông tin tại Phiếu điều tra đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ.
- Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai những nội dung có liên quan đến cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
2. Sở Nội vụ
- Chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện tốt cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, tiến độ công tác điều tra với Ban Chỉ đạo tỉnh.
3. Cục Thống kê tỉnh: Hỗ trợ về nghiệp vụ điều tra, chia sẻ thông tin điều tra và phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn.

5. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện, thành phố

- Hướng dẫn, đôn đốc và ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tuyển chọn và phân công nhiệm vụ cho Giám sát viên, Quản trị hệ thống cấp huyện và các cơ quan, đơn vị cấp huyện có liên quan.


- Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả điều tra.


- Thực hiện báo cáo tình hình, tiến độ cuộc điều tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh.


- Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai những nội dung có liên quan đến cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố thực hiện thông tin tuyên truyền về cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch công tác tuyên truyền của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Tuyên Quang. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./.
	Nơi nhận:
- BCĐ Trung ương;     Báo

- UBND tỉnh tỉnh;         cáo                            
- Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh;   
- Văn phòng Tỉnh ủy;

- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;

- BCĐ huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TCBC.
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Đã ký
Nguyễn Thế Giang
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
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